
DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG

	Mã
minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng
ban hành
	Nơi
ban hành
	Ghi chú

	H12.03.01.01
	Chương trình khung về đào tạo bậc Cao đẳng.
	Số 64/2007/QĐ-BGDĐT
ngày 1/11/2007
	Bộ GD-ĐT
	Về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục ĐH khối ngành Công  nghệ trình độ Cao đẳng.

	H12.03.01.02
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo và chương trình chi tiết.
	Số 525/2005/QĐ-ĐT-LTT
ngày 3/8/2005
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	- Về việc ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2005-2008.

	
	
	Số 490/QĐ-ĐT-LTT
ngày 26/6/2006
	
	- Về việc ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2006-2009.

	H12.03.01.03
	Chương trình đào tạo của các ngành.
	Số 525/2005/QĐ-ĐT-LTT
ngày 3/8/2005
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	- Về việc ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2005-2008.

	
	
	Số 490/QĐ-ĐT-LTT

ngày 26/6/2006

	
	- Về việc ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2006-2009.
- Chương trình khung và kế hoạch đào tạo Cao đẳng các ngành : Điện, Cơ khí, Ôtô, Tin học (Công nghệ Phần mềm), Tin học (Mạng máy tính), Điện tử, Nhiệt_Lạnh, May.

	
	
	Số 913B /QĐ-LTT-ĐT ngày 01/10/2008
	
	Về việc ban hành Chương trình đào tạo và Kế hoạch giảng dạy cao đẳng áp dụng từ khoá 2008 – 2011.

	H12.03.01.04
	Chương trình chi tiết và tài liệu tham khảo của từng môn học trong chương trình đào tạo của từng ngành của trường.
	
	
	Các chương trình chi tiết và tài liệu  tham khảo của từng môn học của từng ngành (Lưu tại trường: Phòng Đào tạo, Khoa).

	H12.03.01.05
	Website của trường công bố chương trình chi tiết và tài liệu tham khảo của từng môn học trong chương trình đào tạo của từng ngành của trường.
	
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	Website

	H12.03.01.06
	Quyết định thành lập Hội đồng biên soạn chương trình đào tạo.
	Số 484/QĐ-  TC-LTT
ngày 20/7/2005
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	Về việc thành lập Hội đồng khoa học.

	H12.03.01.07
	Tài liệu về hoạt động của Hội đồng biên soạn chương trình đào tạo (lịch làm việc, biên bản hội thảo, nghiệm thu, …….)
	Số 894/QĐ-  ĐT-LTT
ngày 29/11/2005
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	V/v thành lập Hội đồng phản biện và nghiệm thu chương trình, giáo trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng cấp trường.

	H12.03.01.08
	Tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên, các tổ chức, hội nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động về chương trình đào tạo.
	
	
	Phiếu tổng hợp tham khảo các cơ quan xí nghiệp, phiếu khảo sát yêu cầu năng lực và đánh giá của đơn vị sử dụng về kiến thức, trình độ tay nghề của SV khi  tốt nghiệp các trường Cao đẳng, biên bản họp góp ý chỉnh sửa chương trình, biên bản họp góp ý tổ chuyên môn.

	H12.03.01.09
	Hợp đồng giữa nhà trường với các nhà khoa học, chuyên gia về biên soạn chương trình.
	Không
	
	 

	H12.03.01.10
	Các thông tin minh chứng khác
	Không
	
	

	H13.03.02.01
	Chương trình đào tạo và chương trình chi tiết của từng ngành đào tạo, từng khoá học của trường.
	Số 525/2005/QĐ-ĐT-LTT
ngày 3/8/2005
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	- Về việc ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2005-2008. 

	
	
	Số 490/QĐ-ĐT-LTT

ngày 26/6/2006

	
	- Về việc ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2006-2009.
- Chương trình khung và kế hoạch đào tạo Cao đẳng các ngành : Điện, Cơ khí, Ôtô, Tin học (Công nghệ Phần mềm), Tin học (Mạng máy tính), Điện tử, Nhiệt_Lạnh, May.
- Các chương trình chi tiết và tài liệu  tham khảo của từng môn học của từng ngành.

	
	
	Số 913B /QĐ-LTT-ĐT ngày 01/10/2008
	
	Về việc ban hành Chương trình đào tạo và Kế hoạch giảng dạy cao đẳng áp dụng từ khoá 2008 – 2011.

	H13.03.02.02
	Biên bản các hội nghị, hội thảo về đánh giá chương trình đào tạo và chương trình chi tiết của nhà trường với đại diện của các tổ chức sử dụng sinh viên tốt nghiệp, với cựu SV của trường.
	
	
	Phiếu đánh giá thu thập thông tin HSSV sau khi tốt nghiệp.

	H13.03.02.03
	Tổng hợp ý kiến đóng góp về chương trình đào tạo và chương trình chi tiết của đại diện sinh viên trong trường.
	Không
	
	 

	H13.03.02.04
	Các kết quả khảo sát về nhu cầu đào tạo của người học.
	Không
	
	 

	H13.03.02.05
	Tổng hợp ý kiến của nhà tuyển dụng về yêu cầu đạt được đối với sinh viên tốt nghiệp.
	
	
	Phiếu tổng hợp tham khảo các cơ quan xí nghiệp.

	H13.03.02.06
	Website của trường có mục trao đổi, góp ý về chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các khoá học của trường
	
	Trường CĐKT

Lý Tự Trọng
	Website

	H13.03.02.07
	Các thông tin, minh chứng khác.
	Không
	
	 

	H14.03.03.01
	Hồ sơ về việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt đề cương bài giảng, giáo trình.
	
	
	Giấy đề nghị về việc đăng ký biên soạn giáo trình cho hệ CĐKT các ngành CNKT Điện, CNKT Nhiệt_Lạnh, CNKT Cơ khí, Biên bản họp khoa Động lực.

	
	
	Số 1316B/QĐ-LTT-ĐT ngày 04/12/2009
	
	Về việc thành lập Ban sửa chữa và biên tập tổng thể cấp trường, các chương trình môn học để đào tạo các ngành, bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp của  trường.

	
	
	Số 1326B/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/12/2009
	
	Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu cấp trường, các chương trình môn học để đào tạo để đào tạo các ngành, bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp của  trường

	H14.03.03.02
	Danh mục đề cương chi tiết, tập bài giảng cho các học phần, môn học.
	
	
	Danh mục đề cương chi tiết 8 khoa của trường.

	H14.03.03.03
	Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo cho các học phần, môn học.
	
	
	Danh mục và bảng liệt kê giáo trình của 8 khoa của trường.

	H14.03.03.04
	Kết quả phỏng vấn giảng viên, sinh viên.
	Không
	
	

	H14.03.03.05
	Các thông tin, minh chứng khác.
	Không
	
	

	H15.03.04.01
	Văn bản về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành.
	Không
	
	

	H15.03.04.02
	Danh mục các tài liệu tham khảo để bổ sung, điều chỉnh chương trình.
	
	
	Danh mục tài liệu tham khảo bổ sung các môn học trong chương trình đào tạo các ngành.

	H15.03.04.03
	Biên bản các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo của nhà trường.
	
	
	Các biên bản họp Ban Giám Hiệu – phòng Đào tạo và các Trưởng khoa về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo Cao đẳng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	H15.03.04.04
	Biên bản các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung chương trình chi tiết của các đơn vị  đào tạo thuộc trường.
	Không
	
	

	H15.03.04.05
	Văn bản phê duyệt việc bổ sung điều chỉnh chương trình đào tạo và chương trình chi tiết.
	
	
	Các văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo các ngành.

	H15.03.04.06
	Tổng hợp ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác về chương trình đào tạo, chương trình chi tiết của trường.
	
	
	Phiếu tổng hợp tham khảo các cơ quan xí nghiệp và phiếu đánh giá thu thập thông tin học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp.

	H15.03.04.07
	Văn bản phỏng vấn/phiếu hỏi giảng viên của trường, các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác để bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo.
	
	
	Phiếu khảo sát yêu cầu năng lực và đánh giá của đơn vị sử dụng về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên khi tốt nghiệp các trường cao đẳng.

	H15.03.04.08
	Các thông tin, minh chứng khác.
	Không
	
	

	H16.03.05.01
	Chương trình đào tạo các ngành của trường
	Số 525/2005/QĐ-ĐT-LTT
ngày 3/8/2005
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	- Về việc ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2005-2008. 

	
	
	Số 490/QĐ-ĐT-LTT

ngày 26/6/2006

	
	- Về việc ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2006-2009.
- Chương trình khung và kế hoạch đào tạo Cao đẳng các ngành : Điện, Cơ khí, Ôtô, Tin học (Công nghệ Phần mềm), Tin học (Mạng máy tính), Điện tử, Nhiệt_Lạnh, May.

	
	
	Số 913B /QĐ-LTT-ĐT ngày 01/10/2008
	
	Về việc ban hành Chương trình đào tạo và Kế hoạch giảng dạy cao đẳng áp dụng từ khoá 2008 – 2011.

	H16.03.05.02
	Văn bản quy định về liên thông giữa các trình độ đào tạo
	Số 06/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 13/02/2008
	Bộ GD&ĐT
	Ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

	H16.03.05.03
	Văn bản quy định về liên thông giữa các phương thức đào tạo trong trường và giữa các trường
	Số 06/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 13/02/2008
	Bộ GD&ĐT
	Ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

	H16.03.05.04
	Kế hoạch triển khai đào tạo liên thông
	ngày 08/09/2008
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	Tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo liên thông cao đẳng năm học     2008-2009.

	H16.03.05.05
	Văn bản ký kết hợp tác triển khai thực hiện đào tạo liên thông với các trường bạn
	Không
	
	

	H16.03.05.06
	Báo cáo sơ kết/tổng kết về công tác đào tạo liên thông của trường và giữa các trường.
	Số 773/BC-HC-LTT

ngày 21/07/2009
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009

	H16.03.05.07
	Website của trường công bố văn bản quy định về liên thông giữa các trình độ, các phương thức tổ chức đào tạo và  giữa các trường.
	
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	Website 



	H16.03.05.08
	Website của trường công bố kế hoạch triển khai đào tạo liên thông.
	
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	Website 

	H16.03.05.09
	Các thông tin, minh chứng khác.
	Không
	
	

	H17.03.06.01
	Biên bản hội nghị, hội thảo bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo, chương trình chi tiết.
	
	
	Các biên bản họp Ban Giám Hiệu – phòng Đào tạo và các Trưởng khoa về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo Cao đẳng theo chương trình khung của Bộ GD-ĐT.

	H17.03.06.02
	Văn bản phê duyệt bổ sung, điều chỉnh chương trình.
	
	
	Các biên bản họp Ban Giám Hiệu – phòng Đào tạo và các Trưởng khoa về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo Cao đẳng theo chương trình khung của Bộ GD - ĐT. 

	H17.03.06.03
	Báo cáo về những thành tựu/công nghệ mới áp dụng trong giảng dạy.
	
	
	Những báo cáo thành tựu /công nghệ mới áp dụng trong giảng dạy ngành CNKT Điện và ngành CNKT Điện tử, ngành CNKT Cơ khí và ngành tin học công nghệ phần mềm – mạng máy tính.

	H17.03.06.04
	Tổng hợp ý kiến của giảng viên, sinh viên về chương trình đã được bổ sung, điều chỉnh.
	
	
	Các biên bản họp thống nhất chương trình khung cao đẳng ngành CNKT Điện tử.

	H17.03.06.05
	Các thông tin, minh chứng khác.
	Không
	
	

	H18.04.01.01
	Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo từng năm).
	Số 05/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 05/02/2008
	Bộ GD&ĐT
	Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2008.

	H18.04.01.02
	Thông báo tuyển sinh, hướng dẫn thủ tục đăng ký và nộp hồ sơ tuyển sinh.
	Số 238/TB-TS-LTT

ngày 26/03/2008
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	- Về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đào tạo CĐ năm 2008 tại trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM

	
	
	Số 722/TB-TS-LTT

ngày 26/03/2008
	
	- Về việc xét tuyển nguyện vọng 2 cao đẳng, hệ chính quy năm 2008.

	
	
	Số 703/TB-TS-LTT

ngày 26/03/2008
	
	- Thông báo đào tạo liên thông cao đẳng,  hệ chính quy năm 2008.

- Thông tin tuyển sinh năm 2008.

	H18.04.01.03
	Hồ sơ/ tài liệu về hoạt động của Hội đồng tuyển sinh nhà trường (quyết định thành lập Hội đồng, các ban giúp việc, biên bản các cuộc làm việc, báo cáo công tác tổ chức thi tuyển/ xét tuyển; quyết định và danh sách khen thưởng/ kỷ luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về tuyển sinh…).
	Số 259/QĐ-TS-LTT

ngày 28/03/2008
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	- Về việc thành lập hội đồng tuyển sinh cao đẳng, TCCN, hệ chính quy năm 2008.

	
	
	Số 260/QĐ-TS-LTT

ngày 28/03/2008
	
	- Về việc thành lập ban thư ký hội đồng tuyển sinh cao đẳng, TCCN, hệ chính quy năm 2008.

	
	
	Số 608/QĐ-TC-LTT

ngày 27/07/2008
	
	- Về việc thành lập tổ thanh tra kỳ thi tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2008.

	
	
	Số 617/QĐ-TS-LTT

ngày 08/07/2008


	
	- Về việc phân công cán bộ trực giải quyết về danh sách thí sinh, tài chính và báo cáo tổng hợp số liệu các điểm thi tuyển sinh cao đẳng năm 2008

	
	
	Số 616/QĐ-TS-LTT

ngày 08/07/2008
	
	- Về việc phân công cán bộ giám sát các điểm thi TS Cao đẳng năm 2008

	
	
	Số 615/QĐ-TS-LTT

ngày 08/07/2008
	
	- Về việc phân công tổ thư ký các điểm thi tuyển sinh cao đẳng năm 2008. 

	
	
	Số 614/QĐ-TS-LTT

ngày 08/07/2008
	
	- Về việc phân công cán bộ phụ trách các điểm thi tuyển sinh cao đẳng năm 2008.

	
	
	Số 613/QĐ-TS-LTT

ngày 08/07/2008
	
	- Về việc thành lập ban coi thi tuyển sinh cao đẳng năm 2008.

	
	
	Số 612/QĐ-TS-LTT

ngày 08/07/2008
	
	- Về việc thành lập ban đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2008. 

	
	
	Số 748/QĐ-TS-LTT

ngày 22/08/2008
	
	- Về việc thành lập ban phúc khảo tuyển sinh cao đẳng năm 2008.

	
	
	Số 986/BC-TS2008

ngày 25/10/2008
	
	- Về việc báo cáo tuyển sinh cao đẳng năm 2008 và kế hoạch tuyển sinh 2009.
- Báo cáo nhanh tình hình tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008.
- Các biên bản họp hội đồng tuyển sinh năm 2008.

	H18.04.01.04
	Kết quả tuyển sinh hằng năm (số lượng đăng ký, dự tuyển, trúng tuyển, nhập học; tiêu chuẩn/ điểm chuẩn tuyển sinh…)
	Số 986/BC-TS2008

ngày 25/10/2008
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	Về việc báo cáo tuyển sinh cao đẳng năm 2008 và kế hoạch tuyển sinh 2009.

	H18.04.01.05
	Thống kê phân loại người học theo khu vực, dân tộc, diện chính sách, …
	Số 986/BC-TS2008

ngày 25/10/2008
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	Về việc báo cáo tuyển sinh cao đẳng năm 2008 và kế hoạch tuyển sinh 2009.

	H18.04.01.06
	Website của trường công bố các thông tin về công tác tuyển sinh hằng năm.
	
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	Website 

	H18.04.01.07
	Các thông tin, minh chứng khác.
	Không
	
	

	H19.04.02.01
	Thống kê hằng năm về những người tốt nghiệp có việc làm và có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo.
	
	
	Phiếu tổng hợp tham khảo các cơ quan xí nghiệp.

	H19.04.02.02
	Website công bố số liệu hằng năm về những người tốt nghiệp có việc làm phù hợp
	
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	Website 

	H19.04.02.03
	Phiếu điều tra về việc làm của những người tốt nghiệp.
	
	
	Phiếu đánh giá thu thập thông tin học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp.

	H19.04.02.04
	Các thông tin, minh chứng khác.
	Không
	
	

	H20.04.03.01
	Chương trình đào tạo của các chuyên ngành.
	Số 525/2005/QĐ-ĐT-LTT
ngày 3/8/2005
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	- Về việc ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2005-2008. 

	
	
	Số 490/QĐ-ĐT-LTT

ngày 26/6/2006

	
	- Về việc ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2006-2009.
- Chương trình khung và kế hoạch đào tạo Cao đẳng các ngành : Điện, Cơ khí, Ôtô, Tin học (Công nghệ Phần mềm), Tin học (Mạng máy tính), Điện tử, Nhiệt_Lạnh, May.

	
	
	Số 913B /QĐ-LTT-ĐT ngày 01/10/2008
	
	Về việc ban hành Chương trình đào tạo và Kế hoạch giảng dạy cao đẳng áp dụng từ khoá 2008 – 2011.

	H20.04.03.02
	Kế hoạch giảng dạy (toàn khoá, năm học, ….).
	
	
	Kế hoạch giảng dạy HKI, HKII bậc đào tạo CĐKT, TCCN. 

	H20.04.03.03
	Phân công giảng dạy (của khoa, 
của trường).
	
	
	Bảng dự kiến phân công chuyên môn của GV 8 khoa  của trường.

	H20.04.03.04
	Văn bản theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo.
	Số 1173/TB- ĐT-LTT

ngày 11/12/2009
	
	- Về việc điều chỉnh kế hoạch thực tập tốt nghiệp của khoá 07T-TCCN trong HKII năm học 2008-2009.
- Các kế hoạch thực hiện tiến độ đào tạo CĐ, TCCN hệ chính quy năm học 2008-2009, 2007-2008. 

	H20.04.03.05
	Thời khoá biểu.
	
	
	Thời khoá biểu HKI, HKII năm học 2008-2009.

	H20.04.03.06
	Kết quả phỏng vấn giảng viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng.
	Không
	
	 

	H20.04.03.07
	Các thông tin, minh chứng khác.
	Không
	
	

	H21.04.04.01
	Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng giảng viên về đổi mới phương pháp giảng dạy.
	Quyết định

Số 608/QĐ-TC-LTT

ngày 2/6/2009
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	- V/v cử GV tham dự khoá bồi dưỡng CAD/CAM-CNC.

	
	
	Số 2808/HĐ-ĐT-CTTB

ngày 25/7/2008
	
	- Về hợp đồng đào tạo.

	
	
	Quyết định

Số 593/QĐ-TC-LTT

ngày 25/5/2009
	
	- V/v cử GV tham dự lớp bồi dưỡng GV kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

	
	
	Số 591/QĐ-TC-LTT

ngày 25/5/2009
	
	- V/v cử GV tham gia khoá đào tạo “Giáo viên GDQP-AN”.

	
	
	Số 717/QĐ-LTT - TC

ngày 03/7/2009
	
	- V/v cử giảng viên GDQP-AN dự lớp “Tập huấn kiến thức quân sự và đổi mới phương pháp dạy học”.

	
	
	Số 1085/QĐ-TC-LTT

ngày 21/11/2008
	
	- V/v cử cán bộ tham gia tập huấn CNTT.

	
	
	Số 1075/QĐ-TC-LTT

ngày 17/11/2008
	
	- V/v cử GV tham dự lớp bồi dưỡng GV các môn lý luận chính trị các trường ĐH, CĐ.

	
	
	Số 1262B/QĐ-TC-LTT

ngày 27/12/2008
	
	- V/v cử GV dự lớp lớp tập huấn kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung mới.

	
	
	Số 652/QĐ-TC-LTT

ngày 27/7/2007
	
	- V/v cử GV tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng “GV các môn khoa học MácLênin, TT HCM”.

	
	
	Số 1271/QĐ-TC-LTT

ngày 08/11/2007


	
	- Giấy đề nghị v/v tổ chức Hội thảo chuyên môn.
- Kế hoạch Hội thảo “ các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phòng máy”.
- Giấy đề nghị v/v tổ chức Hội thảo giới thiệu các thiết bị tự động hoá.
- Giấy đề nghị v/v báo cáo chuyên đề

	H21.04.04.02
	Kỷ yếu hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học của nhà trường.
	Không
	
	 

	H21.04.04.03
	Báo cáo hàng năm về việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, tổng kết kinh nghiệm, nhân rộng sáng kiến.
	Số 773/BC-HC-LTT

ngày 21/7/2009

Số 881/BC-HC-LTT

ngày 16/9/2008


	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	- Mục 3.1 trong báo cáo tổng kết năm học 2008-2009.
- Xem các mục 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 trong báo cáo tổng kết năm học 2007-2008. 

- Giấy đề nghị v/v tổ chức Hội giảng khoa Điện lạnh, Tổ KTM&NC, biên bản góp ý hội giảng khoa  Điện tử.

	H21.04.04.04
	Báo cáo về tỷ lệ các môn học có làm tiểu luận, bài tập nhóm.
	
	
	Danh sách tỷ lệ môn học áp dụng hình thức thi / kiểm tra dưới dạng bài tập nghiên cứu/ tiếu luận.

	H21.04.04.05
	Văn bản quy định về việc đánh giá xếp loại giờ dạy của giảng viên.
	Số 1302/QĐ-ĐT-LTT
ngày 15/11/2007
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	V/v thực hiện dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, tổ chức thao giảng cấp khoa (tổ trực thuộc) và cấp trường, áp dụng từ năm học 2007-2008.

	H21.04.04.06
	Danh mục các sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy học được đưa vào áp dụng trong năm học.
	
	
	- Danh sách SKKN danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2008-2009.
- Bảng tổng hợp các đề tài cải tiến SKKN đã thực hiện năm học     2005-2006.
- Tổng kết tình hình thực hiện đề tài NCKH năm học 2008-2009.

	H21.04.04.07
	Phiếu lấy ý kiến sinh viên về chất lựơng giảng dạy của giảng viên.
	Không
	
	 

	H21.04.04.08
	Các thông tin minh chứng khác.
	Không
	
	

	H22.04.05.01
	Văn bản về các hình thức tổ chức thi cử được áp dụng tại trường.
	Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT  ngày 26/6/2006
	Bộ GD& ĐT
	Về ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.

	H22.04.05.02
	Tỷ lệ số môn học của từng ngành đào tạo áp dụng hình thức thi/kiểm trắc nghiệm khách quan tính đến cuối khóa học.
	Phụ lục

đính kèm
	
	

	H22.04.05.03
	Tỷ lệ môn học của từng ngành đào tạo áp dụng hình thức thi/kiểm tra dưới dạng bài tập nghiên cứu/tiểu luận.
	Phụ lục

đính kèm
	
	

	H22.04.05.04
	Tỷ lệ môn học áp dụng hình thức thi thực hành.
	Phụ lục

đính kèm
	
	

	H22.04.05.05
	Tỷ lệ môn học của từng ngành đào tạo áp dụng từ hai hình thức thi/kiểm tra khác nhau trở lên.
	Không
	
	

	H22.04.05.06


	Văn bản về quy trình thi/kiểm tra, chấm thi và công bố kết quả.
	Quyết định
Số 25/2006/QĐ-BGDĐT  ngày 26/6/2006
	Bộ GD& ĐT


	- Về ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.

	
	
	Quy định
Số 742/QĐ- ĐT-LTT ngày 19/9/2006
	Trường CĐKT
Lý Tự Trọng
	- Về việc chấm điểm học phần đối với bậc đào tạo Cao đẳng.

	
	
	Quy định
số 1018/QĐ- ĐT-LTT  ngày 15/11/2006
	
	- Về việc tổ chức thực hiện ra đề, chấm thi và tổng kết Học kỳ, Năm học.

	H22.04.05.07
	Phiếu điều tra giảng viên và người học về công tác kiểm tra đánh giá.
	Không
	
	

	H22.04.05.08
	Các thông tin minh chứng khác.
	Không
	
	

	H23.04.06.01
	Văn bản quy định hệ thống sổ sách quản lý kết quả người học.
	Không
	
	

	H23.04.06.02
	Văn bản quy định các điều kiện để cấp phát văn bằng tớt nghiệp và chứng chỉ.
	Quyết định
số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006
	Bộ GD& ĐT
	- Về ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.

	
	
	Quyết định
Số 7176/QĐ-BGDĐT

ngày 09/11/2007
	Bộ GD& ĐT
	- Về ban hành Quy định về quy trình cấp phát phôi bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	H23.04.06.03
	Hệ thống sổ sách lưu trữ kết quả học tập của người học.
	Phụ lục

đính kèm
	
	

	H23.04.06.04
	Hệ thống sổ sách lưu trữ việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập.
	Phụ lục

đính kèm
	
	

	H23.04.06.05
	Tỷ lệ thất lạc điểm của người học hàng năm.
	Không
	
	

	H23.04.06.06
	Tỷ lệ thất lạc văn bằng hằng năm.
	Không
	
	

	H23.04.06.07
	Tỷ lệ sai sót trong cấp phát văn bằng hằng năm.
	Không
	
	

	H23.04.06.08
	Các phần mềm chuyên dụng để quản lý kết quả học tập của người học thuận tiện cho việc truy cập, truy nhập và an toàn.
	Không
	
	

	H23.04.06.09
	Mạng nội bộ tra cứu kết quả học tập của người học rõ ràng, đầy đủ, chính xác, thuận tiện và an toàn.
	
	Trường CĐKT Lý tự Trọng
	Website

	H23.04.06.10
	Các thông tin, minh chứng khác.
	Không
	
	

	H24.04.07.01
	Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (Điều 8 khoản 1 Quyết định số 33/2007/QĐ–BGDĐT ngày 20/6/2007).
	Không
	
	

	H24.04.07.02
	Quy định về thời gian chấm thi và thông báo kết quả thi cho người học.
	Quyết định
Số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006
	Bộ GD& ĐT


	Về ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.

	H24.04.07.03
	Quy định về việc cấp, xác nhận các kết quả thi/kết quả học tập cho người học.
	
	
	Các biểu mẫu như: Phiếu đề nghị, Giấy xác nhận điểm.

	H24.04.07.04
	Quy định về thời gian thông báo kết quả tốt nghiệp cho người học.
	Quyết định
Số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006
	Bộ GD& ĐT


	Về ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.

	H24.04.07.05
	Quy định tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của người học về kết quả thi, về điểm trung bình chung của năm học và xếp loại tốt nghiệp.
	Không
	
	

	H24.04.07.06
	Website của trường công bố kết quả tốt nghiệp hằng năm.
	
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	Wesite

	H24.04.07.07
	Các thông tin, minh chứng khác.
	Không
	
	

	H25.04.08.01
	Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo.
	Có
	
	

	H25.04.08.02
	Hình thức và kết quả khảo sát của nhà trường về tình hình sinh viên tốt nghiệp.
	
	Trường CĐKT

Lý Tự Trọng
	Website

	H25.04.08.03
	Thống kê về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm hằng năm.
	Không
	
	

	H25.04.08.04
	Website của trường có phần thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp.
	
	Trường CĐKT

Lý Tự Trọng
	Website

	H25.04.08.05
	Website của trường công bố về hoạt động đào tạo của trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp có việc làm.
	Không
	
	

	H25.04.08.06
	Các thông tin, minh chứng khác.
	Không
	
	

	H26.04.09.01
	Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường.
	Không
	
	

	H26.04.09.02
	Phiếu hỏi, phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của trường.
	Không
	
	

	H26.04.09.03
	Tổng hợp ý kiến nhận xét của sinh viên tốt nghiệp và nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của trường.
	Phụ lục

đính kèm
	
	

	H26.04.09.04
	Văn bản điều chỉnh hoạt động đào tạo.
	
	
	Các biên bản họp Ban Giám Hiệu – phòng Đào tạo và các Trưởng khoa về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo Cao đẳng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	H26.04.09.05
	Tổng hợp ý kiến của các nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của trường.
	Phụ lục

đính kèm
	
	

	H26.04.09.06
	Các thông tin, chứng minh khác.
	Không
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